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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1  
Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

Tối đa 140 ngày kể 

từ ngày hết thời 

hạn nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển 

cho đến khi người 

đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền 

tuyển dụng ra 

quyết định tuyển 

dụng và gửi tới 

người trúng tuyển 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, xã, 

phường; bưu chính 

công ích hoặc trên 

môi trường điện tử 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức 

thu 400.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 500 thí sinh 

trở lên mức thu 

300.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. 

- Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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2  
Thủ tục xét 

tuyển công 

chức 

Tối đa 75 ngày 

kể từ ngày hết thời 

hạn nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển 

đến khi người 

đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền 

tuyển dụng ra 

quyết định tuyển 

dụng và gửi tới 

người trúng tuyển 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, xã, 

phường; bưu chính 

công ích hoặc trên 

môi trường điện tử 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức 

thu 400.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 500 thí sinh 

trở lên mức thu 

300.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. 

- Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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